PHỤ LỤC 4:

PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ

(Đối với các tuyến đường đã được đặt tên nhưng chưa đúng quy định)


1. Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2000 của HĐND thành phố Thanh Hóa
1. Đường Nguyễn Chí Thanh: Từ Nam cầu Hoàng Long đến Đường Bà Triệu. Dài 2.370m; rộng 36m.
2. Đường Quang Trung kéo dài: Từ Địa giới cũ của P.Đông Vệ đến Cầu Quán Nam. Dài 2.570m; rộng 36m.
3. Đường Lê Lai kéo dài: Từ Địa giới cũ của P.Đông Sơn đến Ngã ba vào cảng Lễ Môn. Dài 1.100m; rộng 42m.
4. Đường Nguyễn Sơn: Từ Đường Lạc Long Quân đến Đường Kiều Đại. Dài 836m; rộng 10,5m.
5. Đường Nhữ Bá Sĩ: từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Lê Tất Đắc. Dài 133,62m; rộng 10,5m.
6. Đường Thế Lữ: Từ Đường Lê Hồng Sơn đến đường Bà Triệu. Dài 287,42m; rộng 10,5m.
7. Đường Việt Bắc: Từ Đường Lê Hồng Sơn đến đường Bà Triệu. Dài 296,42m; rộng 10,5m.
8. Đường Lý Đạo Thành: Từ Đường Ỷ Lan đến ngõ 41 Lý Nhân Tông. Dài 204,78m; rộng 10,5m.
9. Đường Đào Đức Thông: Từ Đường Trần Oanh đến Đường Lê Hoàn. Dài 242,11m; rộng 10,5m.
10. Đường Hà Huy Tập: Từ Đường Vệ Yên đến Đường Phù Lưu. Dài 1.240m; rộng 10,5m.
11. Đường Nguyễn Trinh Tiếp: Từ Đường Nguyễn Trãi đến đường Hàn Thuyên. Dài 235,12m; rộng 10,5m.
12. Đường Lê Thế Long: Từ Đường Đường Nguyễn Trãi đến đường Hàn Thuyên. Dài 239,34m; rộng 10,5m.
13. Đường Đỗ Huy Cư: Từ Đường Sơn Vạn đến Đại lộ Hùng Vương. Dài 1.190m; rộng 10,5m.
14. Đường Bạch Đằng: Từ Cảng Lễ Môn đến Quốc lộ 47. Dài 1.750m; rộng 13m.
15. Đường Chương Dương: Từ đường Son Vạn đến Đường Bạch Đằng. Dài 1.190m; rộng 13m.
16. Đường Hàm Tử: Từ Đường Chương Dương đến Đại lộ Hùng Vương. Dài 1.390m; rộng 13m.
17. Đường Hồ Nguyên Trừng: Từ Đường Trần Mai Ninh đến Đường Lạc Long Quân. Dài 125,10m; rộng 10,5m.

2. Quyết định số 282/2004/QĐ-UB ngày 16/02/2004 của UBND thành phố Thanh Hóa
18. Đại lộ Hùng Vương: Từ Phường Hàm Rồng đến Xã Quảng Thành. Dài 5.810m; rộng 91,0m.
19. Phố Trần Quang Huy: Từ Đường Trịnh Khả đến đường Nguyễn Sơn. Dài 150,49m; rộng 13m.
20. Phố Lê Bá Giác: Từ Đường Nguyễn Sơn đến Đường Trịnh Khả. Dài 128m; rộng 10,5m.
21. Đường Trịnh Thị Ngọc Trúc: Từ đường Quang Trung đến đường Ngọc Nữ. Dài 281,37m; rộng 10,5m.
22. Đường Ngọc Nữ: Từ đường Quang Trung đến Sông Bố Vệ. Dài 313,92m; rộng 10,5m.
23. Đường Kim Đồng: Từ Khu dân cư đến đường Mật Sơn. Dài 247,43m; rộng 10,5m.
24. Đường chùa Đại Bi: Từ Đường Mật Sơn đến đường Lê Thần Tông. Dài 291,64m; rộng 10,5m.
25. Phố Phú Liên: Từ Đường Phú Vinh đến Đường Nguyễn Trãi. Dài 325,92m; rộng 5m.
26. Phố Lê Chân: Từ Phố Thế Lữ đến Phố Việt Bắc. Dài 148,33m; rộng 10,5m.
27. Phố Nguyễn Bính: Từ Phố Thế Lữ đến Phố Việt Bắc. Dài 145,03m; rộng 10,5m.
28. Phố Nguyễn Xiển: Từ Phố Lê Chân đến đường Bà Triệu. Dài 135,32m; rộng 10,5m.
29. Phố Triệu Quang Phục từ đường Ỷ  Lan đến đường Lý Nhân Tông. Dài 249,91m; rộng 10,5m.
30. Phố Nguyễn Bặc từ đường Trần Xuân Soạn đến đường Đặng Tiến Đông. Dài 301,27m; rộng 10,5m.
31. Phố Tú Xương từ đường Lý Nhân Tông đến đường Dương Đình Nghệ. Dài 170,48m; rộng 10,5m.
32.  Phố Lê Văn An từ đường Trần Xuân Soạn đến Quảng trường Lam Sơn. Dài 504,30m; rộng 10,5m.
33. Phố Cù Chính Lan: Từ Đường Cao Bá Quát đến Đường Quán Giò. Dài 330,55m; rộng 10,5m..
34. Phố Hải Triều: Từ Đường Đội Cung đến Đường Nguyễn Thái Học. Dài 186,81m; rộng 7,5m.
35. Phố Hàn Mặc Tử: Đường Đội Cung đến Đường Nguyễn Thái Học. Dài 245,82m; rộng 7,5m.
36. Phố Nguyễn Khắc Viện: Từ Phố Nhà Thờ đến Khu dân cư. Dài 175,06m; rộng 7,5m.
37. Phố Trần Oanh: từ đường Mai An Tiêm đến đường Lê Hoàn. Dài 289,87m; rộng 10,5m.
38. Phố Trần Đức: Từ khu dân cư đến đường Võ Thị Sáu. Dài 156m; rộng 7,5m.
39. Phố Võ Thị Sáu: Từ Phố Đào Đức Thông đến Phố Trần Oanh. Dài 87m; rộng 7,5m.
40. Phố Hồng Nguyên: Từ Đường Trường Thi đến Phố Lò Chum. Dài 140,13m; rộng 7,5m.
41. Phố Trần Thị Nam: Từ Đường Trường Thi đến Phố Lò Chum. Dài 216,05m; rộng 7,5m.
42. Đường Lai Thành: Từ Nhà văn hóa Đồng Lễ đến Đường Dã Tượng. Dài 978,67m; rộng 10,5m.
43. Đường Ái Sơn: Từ Nhà văn hóa Đồng Lễ đến Đê sông Mã. Dài 1.550m; rộng 10,5m.
44. Đường Sơn Vạn: Từ Đê sông Mã đến Đường Chương Dương. Dài 2.510m; rộng 10,5m.
45. Đường Lễ Môn: Từ Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Sơn Vạn. Dài 527,66m; rộng 10,5m.
46. Đường Đồng Lễ: Từ Nhà văn hóa Đồng Lễ đến Đại lộ Hùng Vương. Dài 1360m; rộng 10,5m.
47. Đường Nguyễn Thị Định: Từ Đường Đức Hậu đến Phường Quảng Thành. Dài 784,24m; rộng 10,5m.
48. Đường Trần Nhân Tông: Từ Đường Bạch Đằng đến đường Chương Dương. Dài 1160m; rộng 10,5m.
49. Đường Lê Niệm: Từ Đường Bạch Đằng đến khu dân cư. Dài 904,30m; rộng 10,5m.
50. Đường Nguyễn Phục: Từ đường Quốc lộ 1A đến đại lộ CSEDP. Dài 1520m; rộng 20,5m.
51. Đường Vệ Yên: Từ Đường Vệ Đà đến đường Lê Hưng. Dài 1.552m; rộng 10,5m.
52. Đường Vệ Đà: Từ Quốc Lộ 1A đến sông Nhà Lê. Dài 1060m; rộng 10,5m.
53. Đường Đỗ Đại: Từ Đường Vệ Đà đến Đường Nguyễn Phục. Dài 182,63m; rộng 10,5m.
54. Đường Lê Hưng: Từ Đường Nguyễn Phục đến Thôn Yên Biên. Dài 1174m; rộng 10,5m.
55. Đường Phù Lưu: Từ Đường Vệ Yên đến Qua cầu Vức: Dài 3700m; rộng 5m.

56. Phố Nguyễn Hiệu: Từ Đường Lê Lai đến Đại lộ Lê Lợi. Dài 520m; rộng 6m.

57.  Phố Xuân Diệu: Từ Phố Phan Chu Trinh đến Phố Triệu Quốc Đạt. Dài 100m; rộng 7,5m.

58. Phố Phan Đình Giót: Từ 03 Triệu Quốc Đạt đến Khách sạn Thành Công. Dài 172m; rộng 7,5m.

59. Đường Yên Ngựa: Từ Đường Đông Sơn đến Ngã 3 đường 2 quy hoạch. Dài 1450m; rộng 10,5m.
60. Đường Phượng Hoàng: Từ Ngã 3 Đường Yên Ngựa đến Đường Đình Hương. Dài 1520m; rộng 10,5m.

61.  Đường Tiên Sơn: Từ Đường Trịnh Thế Lợi đến Động Tiên Sơn. Dài 1000m; rộng 10,5m.
62. Đường Đồng Cổ: Từ Đường Long Quang đến Đường Đông Sơn. Dài 714m; rộng 10,5m.
63.  Đường Cánh Tiên: Từ Ngã 3 Công ty Xăng dầu đến Đỉnh tháp truyền hình. Dài 336m; rộng 4,5m.
64. Đường Quyết Thắng: Từ Khu TT Sở điện đến Đỉnh tháp truyền hình. Dài 530m; rộng 5,5m. 
65. Đường Định Hòa: Từ Đường Đình Hương đến Địa giới Đông Lĩnh. Dài 3.200m; rộng 12m.

66. Đường Lê Thành: Từ Đường Đại Khối đến Đường Lý Nhân Tông. Dài 1180m; rộng 10,5m. 

67. Đường Đông Khối: Từ Ngã 3 Đường Đại Khối đến Địa giới Đông Lĩnh. Dài 2120m; rộng 6m.
68. Đường Hạc Oa: Từ Đường Đình Hương đến Đường Phượng Hoàng. Dài 800m; rộng 8m.

69. Đường Đông Thổ: Từ Đường Đình Hương đến Đường Hạc Oa. Dài 740m; rộng 5,5m.

70. Đường Chùa Tăng Phúc: Từ Đường Đình Hương đến Đường Hạc Oa. Dài 280m; rộng 5m.

71. Phố Trịnh Thị Ngọc Lữ: Từ Đường Mai An Tiêm đến Phố Lê Hữu Lập. Dài 250m; rộng 5m.

72. Phố Đinh Liệt: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Phố Tống Duy Tân. Dài 450m; rộng 7m.

73. Phố Lê Khôi: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Phố Tống Duy Tân. Dài 200m; rộng 6m.

74. Đường Thanh Chương: Từ Đường Lê Lai đến Thôn Thành Trọng. Dài 3400m; rộng 7,5 m.
75. Đường Chi Lăng: Từ Thôn Thành Trọng đến Đường Quang Trung. Dài 2800m; rộng 7,5 m.

76. Đường Ngọc Mai: Từ Đường Quang Trung đến Thôn Thành Yên. Dài 3000m, rộng 6,5m. 

77. Đường Đồng Khoai: Từ Đường Thanh Chương đến Thôn Thành Yên. Dài 1450m, rộng 5,5m. 

78. Phố Lê Tất Đắc: Từ Phố Ngô Sỹ Liên đến Phố Phan Huy Ích. Dài 230; rộng 5m

79. Phố Trần Huy Liệu: Từ Phố Ngô Sỹ Liên đến Phố Phan Huy Ích. Dài 200m; rộng 7m.
80. Phố Tào Mạt: Từ phố Nguyễn Gia Thiều đến Phố Cửa Hữu. Dài 512m; rộng 7,5m.

81. Phố Tú Mỡ: Từ phố Nguyễn Gia Thiều đến Phố Cửa Hữu. Dài 420m; rộng 7,5m.
82. Phố Nguyễn Xuân Khoát: Từ Cửa Hữu đến đường Dương Đình Nghệ. Dài 200m; rộng 6m.

3. Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Thanh Hóa.

83. Đường Phú Thứ: Từ Ngã 3 trường lái đến Khu công nghiệp Tây Bắc ga. Dài 270m; rộng 7,5 m.
84. Đường Phú Thứ Đông: Từ Ngõ 2 Phú Thứ đến Ngõ 6 Phú Thứ. Dài 180m; rộng 7,5m. 
85. Đường Phú Thứ Tây: Từ Song song đường Phú Thứ về phía Tây, từ đường Nguyễn Trãi đến Khu dân cư MBQH 68. Dài 160m, rộng 7,5m. 
86. Đường Tây Sơn: Từ Đường Nguyễn Trãi đến Đường Phú Thọ. Dài 500m, rộng 7,5m.
87. Đường Phú Chung: Từ Đường Nguyễn Trãi đến Chi giang 21. Dài 400m, rộng 7,5 m. 
88. Đường Phú Thượng: Từ Đường Nguyễn Trãi đến Ngõ Đồng Trại. Dài 500m, rộng 7,5m.
89. Đường Nguyễn Nhữ Soạn: Từ Đường Phú Thọ - MBQH 1748 đến Đường dốc Ga phố Tây Sơn 3 – MBQH 2218. Dài 600m, rộng 9m.
90. Đường Đặng Tiến Đông: Từ Đường Lý Nhân Tông đến Giáp đường sắt. Dài 275m, rộng 7,5m.
91. Đường Thọ Hạc: Từ Đường Lý Nhân Tông đến Giáp đường sắt. Dài 268, rộng 10,5m.
92. Đường Trần Xuân Soạn: Từ Đường Lý Nhân Tông đến Giáp đường sắt. Dài 265m, rộng 14,5m.
93. Đường Quán Giò: Từ Đường Đội Cung đến Đường Chu Văn An. Dài 240m, rộng 15m.
94. Đường Từ Đạo Hạnh: Từ Đường Trần Xuân Soạn đến Đường Phan Chu Trinh. Dài 500m; rộng 7,5m.
95. Đường Lý Thái Tông: Từ Ga Thanh Hóa đến Đường Lý Nhân Tông. Dài 900m; rộng 7,5m.
96. Đường Minh Không: Song song với đường Lý Thái Tông. Dài 850m, rộng 6m.
97. Đường Trần Đại Nghĩa: Từ Đường Thành Thái đến Đường Nguyễn Thị Thập. Dài 540m; rộng 10,5m.
98. Đường Tôn Quang Phiệt: Từ Đường Trần Đại Nghĩa đến Xí nghiệp đá hoa. Dài 215m; rộng 16,5m.
99. Đường Hồ Đắc Di: Từ Đường Bà Triệu đến Xí nghiệp đá hoa. Dài 240; rộng 13,5m.
100. Đường Hoàng Xuân Viện: Từ Đường Thành Thái đến Đường Trần Đại Nghĩa. Dài 240m, rộng 13m.
101. Đường Nguyễn Đức Thuận: Từ Đường Thành Thái đến Đường Trần Đại Nghĩa. Dài 207m; rộng 12m.
102. Đường Nguyễn Thị Thập: Từ Đường Thành Thái đến Đường Nguyễn Chí Thanh. Dài 303,5; rộng 12m.
103. Đường Tô Hiệu: Từ Đường Nguyễn Thái Học đến Đường Đội Cung. Dài 500m, rộng 12m.
104. Đường Lê Hồng Sơn: Từ Đường Cù Chính Lan đến Đường Nguyễn Thái Học. Dài 100m; rộng 12m.
105. Đường Lê Phụng Hiểu: Từ Đường Đinh Công Tráng đến Đường Trần Phú. Dài 60m; rộng 8m.
106. Đường Tân Nam: Từ Đường Trần Hưng Đạo đi cánh đồng. Dài 160m, rộng 11m.
107. Đường Tân Nam 1: Từ Đường Tân Nam 2 đi cánh đồng. Dài 199m, rộng 7,5m.
108. Đường Tân Nam 2: Từ Đường Tân Nam 1 đến Đường Chu Nguyên Lương. Dài 55m, rộng 5m.
109. Đường Tân Nam 3: Từ Đường Tân Nam 10 đến Đường Trần Hưng Đạo. Dài 145m, rộng 10m.
110. Đường Tân Nam 4: Từ Đường Tân Nam 3 đến Đường Tân Nam 10. Dài 75m, rộng 5,5m.
111. Đường Tân Nam 5: Từ Đường Tân Nam 4 đến Đường Tân Nam 10. Dài 60m, rộng 5,5m.
112. Đường Tân Nam 6: Từ Đường Tân Nam 3 đến Làng Nam Ngạn. Dài 117m, rộng 5,5m. 
113. Đường Tân Nam 8: Từ Đường Tân Nam 3 đến Làng Nam Ngạn. Dài 117m, rộng 5,5m
114. Đường Tân Nam 10: Từ Đường Chu Nguyên Lương đến Làng Nam Ngạn. Dài 310m, rộng 7,5 m.
115. Đường Trần Thủ Độ: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Đường Đồng Lễ. Dài 400m, rộng 10m.
116. Đường An Biên: Từ Ngã tư đường An Biên đến Đường Phù Lưu. Dài 640m, rộng 6m.
117. Đường Bùi Khắc Nhất: Từ Đường Lê Lai đến Đại lộ Lê Lợi. Dài 800m, rộng 30m.
118. Đường Lý Nam Đế: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Đường Hàm Nghi. Dài 600m, rộng 20,5m.

4. Quyết định số 5428/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND thành phô Thanh Hóa
119. Đường Nguyễn Hoàng: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Cầu Nguyệt Viên. Dài 2000m; rộng 91m.
PHỤ LỤC 5:

PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG VÀO NGÂN HÀNG TÊN VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐẶT TÊN
(Đối với các tuyến đường đã được đặt tên nhưng chưa đúng quy định)

1. Đường Thủ Phác từ đường Lê Lai đến làng Thủ Phác (phường Quảng Hưng).

2. Đường Đức Hậu từ đường Lê Lai đến làng Đức Hậu (phường Quảng Hưng).

3. Đường Nhân Phong từ đường Bạch Đằng đến làng Nhân Phong (phường Quảng Hưng).

4. Đường Hưng Thịnh từ đường Bạch Đằng đến làng Hưng Thịnh (phường Quảng Hưng).

5. Đường Bái Dô từ đường Bạch Đằng đến làng Bái Dô (phường Quảng Hưng).
6. Đường Duy Tiếu từ đường làng Nhân Phong đến làng Hưng Thịnh (phường Quảng Hưng).

7. Đường Nhân Thọ từ đường Bạch Đằng đến làng Nhân Thọ (phường Quảng Hưng).
8. Đường Văn Xá từ đường Bạch Đằng đến làng Văn Xá (phường Quảng Hưng).
9. Đường Chu Nguyên Lương, từ đường Trần Hưng Đạo đến hết MBQH 08, dài 530m, rộng 10,5 m (phường Nam Ngạn). 

PHỤ LỤC 6:

PHƯƠNG ÁN HỦY TÊN ĐƯỜNG, PHỐ
(Đối với các tuyến đường đã được đặt tên nhưng chưa đúng quy định)

1. Đường Lý Chính Thắng, từ Phố Dốc Ga đến cánh đồng (phường Phú Sơn).
2. Đường Nguyễn Văn Vinh, từ đường Bà Triệu (phía Nam chợ Cầu Hạc) đến cánh đồng (phường Đông Thọ).

3. Đường Bùi Viện từ phố Nhà Thờ đến Khu Dân cư mới (phường Trường Thi).

4. Đường Xiển Bột từ đường Phạm Bành đến đường Phan Bội Châu (phường Ba Đình).
5. Đường Vĩnh Đô từ đường Quang Trung đến KTT Cao đẳng Nông lâm (phường Quảng Thành).
6. Đường Tân Hà, từ đường Hàm Nghi đến thôn Tân Hà (phường Đông Hương)
7. Phố Nguyễn Đình Lựu, đường Đông Hương 5 theo QH (phường Đông Hương).

8. Phố Vũ Đức Ân, đường Đông Hương 4 theo QH (phường Đông Hương).
9. Phố Nguyễn Sinh Thiện, từ đường Hàm Nghi đến đường Hùng Vương (phường Đông Hương). 

10. Đường Lê Đình Kiên: thay tên đường 8 Tân Sơn.
11. Đường Nguyễn Khánh Toàn: thay tên đường 6 Tân Sơn.

12. Đường Núi Đọ: Từ Ngã ba xí nghiệp Xăng Dầu đến Hết địa giới phía Bắc thành phố.
13. Đường Lê Thành: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Đường Tống Duy Tân (song song đường Mai An Tiêm).
14. Đường Kỳ Lân: Từ Đường Mật Sơn đến Đường Lạc Long Quân.

15. Phố Bế Văn Đàn: Từ đường Đường Lý Nhân Tông đến Đường sắt.
16. Phố Trịnh Huy Quang: Từ Đường Lý Nhân Tông đến Đường Dương Đình Nghệ.
17. Đường Cẩm Bào: Từ Chợ Lâm Sản đến Đường Hàm Nghi.

18. Đường Bào Nội
19. Phố Cốc Hạ
20. Phố Tôn Thất Thuyết
21. Đường Bào Ngoại: Từ Đường Bùi Khắc Nhất đến Đường Nguyễn Duy Hiệu. Dài 311m, rộng 6,5m.

22. Đường Võ Nguyên Lượng: Từ Công viên nước đến Đường Hùng Vương.

23. Phố Nguyễn Thái Bình: Từ Đường Cẩm Bào đến Đường Hùng Vương.

24. Đường Long Quang: Từ Nam Cầu Hàm Rồng đến Ngã 3 Đông Sơn - Bà Triệu.

25. Đường Vĩnh Yên: Từ Thôn Thành Mai đến Đường Phạm Ngũ Lão.

26. Đường Đồng Cuốn: Từ Đường Lê Lai đến Thôn Thành Yên.

27. Phố Nguyễn Quán Nho: Từ Phố Trần Mai Ninh đến Phố Nguyễn Thiếp.
28. Đường Đông Hương 1: Từ Đại lộ Lê Lợi đến Đường Hàm Nghi. Dài 300m, rộng 20m.
29. Đường Đông Hương 2: Từ Đường Đông Hương 1 đến Đường Hùng Vương. Dài 600m, rộng 20,5m.
30. Đường Đông Hương 3: Từ Đường Đông Hương 2 đến Đường Đinh Tiên Hoàng. Dài 200m.
31. Đường Đông Hương 4: Từ Đường Đông Hương 1 đến Đường Hùng Vương. Dài 600m, rộng 20,5m.
32. Đường Đông Hương 5: Từ Đường Đông Hương 2 đến Đường Đinh Tiên Hoàng. Dài 500m, rộng 10m.
33. Đường Đông Hương 6: Từ Đường Lý Nam Đế đến Đường Hùng Vương.
34. Đường Đông Hương 7: Từ Đường Đông Hương 2 đến Đường Đinh Tiên Hoàng.
35. Đường Đông Hương 8: Từ Đường Lý Nam Đế đến Đường Đông Hương 9.
36. Đường Đông Hương 9: Từ Đường Đông Hương 2 đến Đường Vũ Đức Ân.
37. Đường Đông Hương 10: Từ Đường Đông Hương 1 đến Đường Hùng Vương. Dài 500m, rộng 20m.
38. Đường Đông Hương 12: Từ Đường Lý Nam Đế đến Đường Đông Hương 9.
39. Đường Trường Chinh 

40. Đường Doãn Nổ 

41. Đường Nguyễn Viết Xuân

42. Đường Nguyễn Đôn Tiết 

43. Đường Nguyễn Công Hoan 

44. Đường Nguyễn Văn Huyên 

45. Phố chùa Quảng Hóa
46. Đường Đại Khối
47. Đường Đinh Tiên Hoàng.
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